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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

     TỈNH HÀ TĨNH 

            

            Bản án số:191/2023/HS-PT 

           Ngày:  27- 12 - 2023 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Bùi Minh Thư 

Các Thẩm phán:  Bà Trần Thị Thu Hiền 

                            Bà Trương Thị Lệ Thu 

          Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thắm – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng  12  năm 2023, tại  điểm cầu trung tâm Hội trường xét xử 

số 02 - Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kết nối với điểm cầu thành phần Phòng xét 

xử trực tuyến - Trại Tạm giam Công an tỉnh H, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

mở phiên tòa phúc thẩm xét xử công khai trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số 

153/2023/HSPT ngày 03 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo Phan Hải Đ, do có 

kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 45/2023/HS-ST ngày 

26/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

* Bị cáo kháng cáo:Phan Hải Đ, sinh ngày 28/8/1993, tại huyện H, tỉnh 

Hà Tĩnh; Nơi cư trú: Tổ H, thị trấn H, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: Lớp 12/12; Nghề 

nghiệp: Giáo viên hợp đồng dạy lái xe ô tô - Trường T5; Chức vụ, đảng phái: 

Quần chúng; Con ông Phan Đình T (Đã chết), con bà Mai Thị H; Vợ, con: chưa 

có; Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 01/02/2013, bị Ủy ban nhân dân tỉnh H ra quyết định số 

408/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, thời hạn 24 

tháng liên quan đến hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản” theo quy định tại Điều 25 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; 

Ngày 11/09/2015, bị Công an phường H, thành phố H ra quyết định xử phạt 

hành chính số 1752/QĐ-XPHC về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, bằng 

hình thức phạt tiền 1.000.000 đồng, đã thi hành xong ngày 11/9/2015. 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 22/02/2023 tại Trại tạm giam Công an tỉnh H 

đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 



2 

 

* Những người tham gia tố tụng khác có kháng cáo hoặc liên quan đến 
kháng cáo: Không 

* Những người tham gia tố tụng khác: Cán bộ chiến sỹ hỗ trợ phiên tòa tại 
điểm cầu thành phần Trại tạm giam Công an H:  

- Đồng chí Bùi Thiên T1 - Đội trưởng đội cảnh sát bảo vệ 

- Đồng chí:  Lê Anh D,  Nguyễn Đức A – Áp giải, giám sát 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu c  trong hồ sơ vụ án và diễn  iến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được t m tắt như sau:  

Trong khoảng thời gian, từ tháng 5/2022 đến tháng 01/2023, với mục đích 

vụ lợi cá nhân, Phan Hải Đ đã c  hành vi thông qua một người đàn ông không rõ 

họ tên, địa chỉ, có tài khoản mạng xã hội Z “Thiên Ân” làm giả 106 giấy khám 

sức khoẻ của người học và thi lái xe, trong đ  c : 77 giấy khám sức khoẻ của 

người lái xe đề cơ quan cấp là Bệnh viện đa khoa huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, 26 

giấy khám sức khoẻ của người lái xe đề cơ quan cấp là Trung tâm y tế huyện V, 

tỉnh Hà Tĩnh và 03 giấy khám sức khoẻ của người lái xe đề cơ quan cấp là 

Trung tâm y tế huyện H, tỉnh Hà Tĩnh, với tổng số tiền đã thanh toán cho Z 

„„Thiên Ân‟‟ 31.800.000 đồng. Đ đã nhận số tiền các giáo viên và học viên 

thanh toán của 88 học viên với tổng số tiền 26.950.000 đồng, trong đ  Đ hưởng 

lợi do thu cao hơn mức giá thỏa thuận với Z „„Thiên Ân‟‟ tổng số tiền 550.000 

đồng; số tiền còn lại của 18 học viên do Nguyễn Anh T2 và Nguyễn Bá T3 chưa 

chuyển cho Đ là 5.400.000 đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2023/HS-ST ngày 26/9/2023 của Tòa án 

nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh căn cứ Điểm a Khoản 3, Khoản 4 

Điều 341; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật hình sự, 

quyết định: Tuyên bố bị cáo Phan Hải Đ phạm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, 

tổ chức”. Xử phạt bị cáo Phan Hải Đ 38 (Ba mươi tám) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày bị cáo bị tạm giam 22/02/2023. Phạt bổ sung 15.000.000đ (Mười lăm 

triệu đồng). 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí 

và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 27/9/2023 bị cáo Phan Hải Đ kháng cáo bản án sơ thẩm xin giảm 

nhẹ hình phạt. 

Tại phiên toà phúc thẩm  ị cáo v n gi a nguyên nội dung đơn kháng cáo 

đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét. 

Đại diện Viện kiểm sát gi  quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích, 
đánh giá các tình tiết của vụ án  và đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng 
điểm a khoản 1 Điều 355, 356 Bộ luật tố tụng hình sự không chấp nhận kháng 
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cáo của bị cáo gi  nguyên bản án hình sự sơ thẩm 45/2023/HS-ST ngày 
26/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.  

NH N Đ NH CỦA TOÀ  N  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Kháng cáo của  ị cáo hợp lệ nên được chấp nhận xem xét 

theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Về nội dung: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù 

hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử c  đủ cơ sở 

khẳng định: Từ tháng 5/2022 đến tháng 01/2023, với mục đích vụ lợi cá nhân, 

Phan Hải Đ đã c  hành vi thông qua một người đàn ông không rõ họ tên, địa chỉ, 

có tài khoản mạng xã hội Z “Thiên Ân” làm giả 106 giấy khám sức khoẻ của 

người học và thi lái xe. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành của tội “Làm giả 

tài liệu của cơ quan, tổ chức”quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 341của Bộ luật 

hình sự. 

[3]   Xét kháng cáo của  ị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng: Tại 

phiên tòa phúc thẩm mẹ  ị cáo là  à Mai Thị H nộp cho Tòa án đơn xác nhận  ị 

cáo giúp nhà dân  ị  ão, lụt, đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 

51 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ tính chất 

hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của  ị 

cáo xử phạt  ị cáo mức án 38 tháng tù là phù hợp. Do đ , không c  cơ sở chấp 

nhận kháng cáo của  ị cáo. 

[4]. Về án phí: Bị cáo kháng cáo không được chấp nhận phải chịu án phí 

theo quy định của pháp luật. 

   c c lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự bác 

toàn bộ kháng cáo của  ị cáo Phan Hải Đ, gi  nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 

45/2023/HS-ST ngày 26/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh. 

1. Căn cứ Điểm a Khoản 3, Khoản 4 Điều 341; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 

Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật hình sự, xử:  

 Tuyên bố bị cáo Phan Hải Đ phạm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ 

chức”.  
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Xử phạt bị cáo Phan Hải Đ 38 (Ba mươi tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bị cáo bị tạm giam 22/02/2023. Phạt bổ sung bị cáo Phan Hải Đ 

15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng). 

 2 . Về án phí: Căn cứ điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm b khoản 

2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 buộc bị cáo Phan Hải Đ phải chịu 

200.000đ án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của  ản án sơ thẩm không c  kháng cáo, không  ị 

kháng nghị, c  hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

phúc thẩm.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

CÁC THẦM PHÁN              THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Trương Thị Lệ Thu Trần Thị Thu H1           Bùi Minh T4 
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Nơi nhận  

- VKSND tỉnh; 

- VKSND, TAND cấp sơ thẩm; 

- Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên;   

- Sở tư pháp Hà Tĩnh; 

- Công an huyện Cẩm Xuyên; 

- Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh 

- Bị cáo; 

- Lưu Văn thư; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                   

THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 Bùi Minh Thư 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


